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TOÀ ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
Số: 19/2017/QĐDS-ST 

Ngày 31/8/2017 

V/v: “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Phan Huy Cương - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận H 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  quận H tham gia phiên họp:  

Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 8 năm 2017 tại Trụ sở Toà án nhân dân quận H mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc Dân sự thụ lý số 11/2017/TLST-V.DS 

ngày 28 tháng 6 năm 2017 về yêu cầu “ Tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 18/2017/QĐPH-ST ngày 21 tháng 

8 năm 2017 

1. Người tham gia tố tụng: 

Người yêu cầu Tòa án tuyên bố cháu Trần Thu A, sinh ngày 18/6/1997; 

Hộ khẩu thường trú: Số 65-67 phố L, phường L, quận H, thành phố Hà Nội mất 

năng lực hành vi dân sự:   

Anh Trần Anh T, sinh năm 1965; Hộ khẩu thường trú: Số 65-67 phố L, 

phường L, quận H, thành phố Hà Nội. 

(có mặt tại phiên họp) 

2. Những vấn đề anh Trần Anh T yêu cầu Tòa án giải quyết:  

- Theo đơn yêu cầu và trong thời hạn chuẩn bị xét đơn, anh T trình bầy: 

Tôi và chị Hoàng Thu H là vợ chồng, chúng tôi có 01 con chung tên là Trần Thu 

A, sinh ngày 18/6/1997; Năm 1999, chúng tôi làm thủ lục ly hôn tại Tòa án nhân 

dân quận H, theo Bản án dân sự sơ thẩm số 66 ngày 16/12/1999 đã xử chị H 

được ly hôn với tôi và giao cháu Trần Thu A cho chị H nuôi. Sau ly hôn, cháu 

Thu A ở với chị H đến tháng 11 năm 2010 thì H mất, cháu Thu A ở cùng bà 

ngoại, năm 2012 tôi vi phạm pháp luật Tàng trữ trái phép chất ma túy nên bị xử 

phạt tù và đi chấp hành án đến tháng 01 năm 2017 mới chấp hành xong hình 

phạt tù, trong thời gian tôi chấp hành hình phạt tù, cháu Thu A vẫn ở cùng bà 

ngoại, đến khi tôi mãn hạn tù thì cháu về ở với tôi. Về bản thân cháu Thu A bị 

bệnh thần kinh từ bé, thỉnh thoảng cháu bị động kinh, la hét, đạp phá, không 

nhận thức và điều khiển được hành vi của mình nên để đảm bảo quyền lợi cho 
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cháu Thu A, tôi yêu cầu Tòa án tuyên bố cháu Trần Thu A mất năng lực hành vi 

dân sự. 

- Bà Tô Thị Xuân A (bà ngoại cháu Thu A)  xác nhận: chị Hoàng Thu H 

là con gái tôi, chị H và anh Trần Anh T là vợ chồng, có với nhau 01 con chung 

là cháu Trần Thu A, sinh ngày 18/6/1997, chị H hiện đã mất năm 2010, anh T đi 

chấp hành án phạt tù từ năm 2012, về tháng 01 năm 2017, hiện cháu Thu A đang 

ở cùng anh T, cháu Thu A bị loạn thần, động kinh từ nhỏ nên để đảm bảo quyền 

lợi cho cháu đề nghị Tòa án tuyên bố cháu bị mất năng lực hành vi dân sự. 

- Tại phiên họp:  

+ Anh T giữ nguyên yêu cầu Toà án tuyên bố cháu Trần Thu A mất năng 

lực hành vi dân sự. 

+ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H: 

. Về thẩm quyền giải quyết việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự: Toà án nhân dân quận H thụ lý là đúng thẩm quyền. 

. Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết việc dân sự, Toà án 

đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng đúng luật định. 

. Xem xét yêu cầu của anh T: Ngày 03/8/2017, Viện Pháp y Tâm thần 

Trung ương đã có kết luận số 56/17/GĐSKTT kết luận Trần Thu A bị bệnh: 

Chậm phát triển tâm thần nặng/Động kinh cơn lớn, đối tượng mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi. Do đó, yêu cầu của anh T về việc Toà án tuyên bố 

mất năng lực hành vi dân sự đối với cháu Trần Thu A là có căn cứ, đúng pháp 

luật, đề nghị Tòa án xem xét chấp nhận yêu cầu của anh T. 

 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự, được 

thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận H nhận định: 

1. Về thủ tục tố tụng: Căn cứ vào Đơn yêu cầu, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh 

cháu Trần Thu A,  xác định anh Trần Anh T là bố đẻ cháu Trần Thu A, sinh 

ngày 18/6/1997; Căn cứ khoản 1 Điều 27, Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015 thì anh T có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố cháu Trần Thu A mất năng lực 

hành vi dân sự. 

2. Xét yêu cầu của anh Trần Anh T nhận thấy: 

Anh T và bà ngoại của cháu Trần Thu A, sinh ngày 18/6/1997 đều xác 

nhận cháu Thu A bị loạn thần, động kinh từ nhỏ, đến nay không nhận thức và 

làm chủ được hành vi của mình. 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì “ khi một người do bị bệnh 

tâm thần hoặc mắc bênh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì 

theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên 

bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định 

pháp y tâm thần”. 

Theo kết luận giám định sức khoẻ tâm thần số 56/17/GĐSKTT ngày 

03/8/2017 của Viện Pháp y Tâm thần Trung Ương kết luận: “Đối tượng Trần 

Thu A bị bệnh: Chậm phát triển tâm thần nặng/Động kinh cơn lớn, theo bảng 

phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72/G40. Đối tượng 

mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 
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Anh T yêu cầu Toà án nhân dân quận H tuyên bố cháu Trần Thu A, sinh 

ngày 18/6/1997 mất năng lực hành vi dân sự là có cơ sở để chấp nhận theo quy 

định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Về lệ phí việc dân sự anh T phải chịu. 

Bởi các lẽ trên  

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, Điều 149, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 

378 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản 

lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

của anh Trần Anh T đối với cháu Trần Thu A. 

2. Tuyên bố cháu Trần Thu A, sinh ngày 18/6/1997; Hộ khẩu thường trú: 

Số 65-67 phố L, phường L, quận H, thành phố Hà Nội mất năng lực hành vi dân 

sự. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự: anh Trần Anh T phải chịu 300.000 (Ba 

trăm nghìn) đồng, được trừ vào 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) - tiền tạm 

ứng lệ phí, anh T đã nộp theo biên lai số AB/2014/02040 ngày 22/6/2017 tại Cơ 

quan Thi hành án dân sự quận H. 

4. Quyền kháng cáo: Đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày Tòa án ra Quyết định.  

Quyết định này có thể bị kháng nghị theo thủ thục phúc thẩm. 

 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát ND quận H; 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận H; 

-  Đương sự; 

-  Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN  

 

 

 

 

Phan Huy Cương 
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